
Mức phụ 

cấp hàng 

tháng (đã 

bao gồm 

kinh phí 

đóng BHYT, 

BHXH)

Thời điểm 

hưởng 

(ngày 

tháng năm )

Mức phụ 

cấp kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

(nếu có)

Thời 

điểm 

hưởng 

(ngày 

tháng 

năm )

1 Phạm Văn Hà 21-02-1986 Đại học Luật
Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã 

Ba Trang
2.34 01-01-2025

2 Phạm Văn Nít 14-05-1976 Trung cấp Hành chính Kiểm tra – Tuyên giáo – Dân vận 1.86 01-01-2025

3 Phạm Văn Vun 18-10-1990 Kỹ sư Lâm học Phó Chủ tịch MTTQVN 2.34 01-01-2025

4 Phạm Văn Tạo 20-05-1992
Đại học ngành Quân sự 

cơ sở

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự
2.34 01-01-2025

5 Phạm Văn Mến 19-04-1982
Đại học Kinh tế phát 

triển

Văn hóa, thể dục, thể thao – Công 

tác xã hội,  dân số, bảo vệ trẻ em
2.34 01-01-2025

6 Phạm Văn Đường 18-09-1983
Trung cấp phóng viên 

biên tập PTTH

Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn 

hóa
1.86 01-01-2025

7 Phạm Thị Thanh Trúc 19-03-1999 Cử nhân Kế toán Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ 2.34 01-01-2025

8 Phạm Văn Tí 21-12-1996

Trung cấp công tác xã 

hội chuyên ngành công 

tác Thanh niên

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM 1.86 01-01-2025

9 Đinh Thị Bích 20-10-1990 Phó CT Hội LH PN 1.5 01-01-2025

10 Phạm Văn Mu 13-06-1986
Trung cấp Công tác xã 

hội
Phó Chủ tịch Hội Nông dân 1.86 01-01-2025

11 Phạm Văn Mai 01-05-1990 Phó Chủ tịch Hội CCB 1.5 01-01-2025

Danh sách này gồm có 11 người.

Tổng số chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ là 13 người.

Chức 

danh 

kiêm 

nhiệm

Ghi 

chú

Tổng cộng

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ BA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI 

NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ THUỘC BA TRANG

(Kèm theo Tờ trình số: 10/TTr-UBND ngày 05/3/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Ba Trang)

STT Họ và tên Năm sinh

Trình độ chuyên 

môn; chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh

Hệ số các mức phụ cấp



Mức phụ 

cấp hàng 

tháng (đã 

bao gồm 

kinh phí 

đóng 

BHYT, 

BHXH)

Thời điểm 

hưởng 

(ngày tháng 

năm )

Mức phụ 

cấp kiêm 

nhiệm chức 

danh (nếu 

có)

Thời điểm 

hưởng 

(ngày 

tháng năm )

1 Phạm Văn Bay 1992 Thôn trưởng Bùi Hui 1.50 06-01-2025

2 Phạm Văn Hái 1990

Đại học Công tác xã 

hội Thôn trưởng Kon Dóc 1.80
06-01-2025

3 Phạm Văn Ân 1986 Thôn trưởng Kon Riêng 1.50 06-01-2025

4 Phạm Văn Giới 1991 Thôn trưởng Cây Muối 1.50 06-01-2025

5 Phạm Văn Chớt 1986 Đại học QLNN Thôn trưởng Nước Đang 1.80 06-01-2025

6 Phạm Văn Thay 1986
Trung cấp QLNN về 

an ninh trật tự
Bí thư Chi bộ Bùi Hui

Trưởng ban công tác 

MT thôn Bùi Hui
1.60 01-01-2025 1.60 01-01-2025

7 Phạm Văn Nhân 1989 Đại học QLNN Bí thư Chi bộ Kon Dóc
Trưởng ban công tác 

MT thôn Kon Dóc 1.80
01-01-2025 1.80 01-01-2025

8 Phạm Thị Búi
1994

Trung cấp Điều 

dưỡng đa khoa
Bí thư Chi bộ Kon Riêng

Trưởng ban công tác 

MT thôn Kon Riêng 1.60
24-02-2025 1.60 24-02-2025

9 Phạm Văn Chá
1991 Đại học QLNN

Bí thư Chi bộ Cây Muối
Trưởng ban công tác 

MT thôn Cây Muối 1.80
01-01-2025 1.80 01-01-2025

10 Phạm Văn Ô
1996

Bí thư Chi bộ Nước Đang
Trưởng ban công tác 

MT thôn Nước Đang 1.50
24-02-2025 1.50 24-02-2025

II Người trực tiếp tham gia công việc của thôn

1 Phạm Văn Rót 1974 Chi hội Nông dân Bùi Hui 01-01-2025

2 Phạm Văn Dông 1981 Chi hội Nông dân Kon Dóc 01-01-2025

3 Phạm Văn Huân 1964 Chi hội Nông dân Kon Riêng 01-01-2025

4 Phạm Văn Xoan 1974 Chi hội Nông dân Cây Muối 01-01-2025

5 Phạm Văn Bình 1968 Chi hội Nông dân Nước Đang 01-01-2025

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở 

THÔN (TỔ DÂN PHỐ) THUỘC XÃ BA TRANG

(Kèm theo Tờ trình số: 10/TTr-UBND ngày 05/3/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Ba Trang)

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ BA TRANG

Ghi chú
Chức danh kiêm 

nhiệm/tên thôn(TDP)
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh/tên thôn(TDP)

Trình độ chuyên 

môn; chuyên 

ngành đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hệ số các mức phụ cấp



6 Phạm Văn Su 1988 Chi hội CCB Bùi Hui 01-01-2025

7 Phạm Văn Côn 1990 Chi hội CCB Kon Dóc 01-01-2025

8 Phạm Văn Hái 1994 Chi hội CCB Kon Riêng 01-01-2025

9 Phạm Văn Việt 1994 Chi hội CCB Cây Muối 01-01-2025

10 Phạm Văn Huê 1990 Chi hội CCB Nước Đang 01-01-2025

11 Phạm Thị Vú 1995 Chi hội PN Bùi Hui 01-01-2025

12 Phạm Thị Gim 1994 Cao Đẳng sư phạm Chi hội PN Kon Dóc 01-01-2025

13 Phạm Thị Nang 1985 Chi hội PN Kon Riêng 01-01-2025

14 Đinh Thị Liên 1998 Chi hội PN Cây Muối 01-01-2025

15 Đinh Thị Lương 1989 Chi hội PN Nước Đang 01-01-2025

16 Phạm Văn Truyền 2005 Bí thư Chi đoàn Bùi Hui 01-01-2025

17 Phạm Văn Trừ 1998 Bí thư Chi đoàn Kon Dóc 01-01-2025

18 Phạm Văn Trôi 2003 Bí thư Chi đoàn Kon Riêng 01-01-2025

19 Phạm Văn Tú 2004 Bí thư Chi đoàn Cây Muối 01-01-2025

20 Phạm Văn Mến 1994 Bí thư Chi đoàn Nước Đang 01-01-2025

16.40 8.30

(Danh sách này gồm 10 người hoạt động không chuyên trách ở thôn và 20 người  trực tiếp tham gia công việc của thôn )

Tổng cộng
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